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 VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN 27 

 A. KỸ THUẬT CHUNG  

1  2 Hào châm x x x x x 

2  5 Điện châm x x x x x 

3  8 Ôn châm x x x x x 

4  9 Cứu x x x x x 

 E. ĐIỆN CHÂM  

5  301 Điện châm điều trị liệt chi trên x x x x x 

6  
313 Điện châm điều trị đau do thoái 

hóa khớp 
x x x x x 

7  
319 Điện châm điều trị giảm đau do 

zona 
x x x x x 

 H. XOA BÓP BẤM HUYỆT  

8  389 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi 

trên 
x x x x x 

9  390 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi 

dưới 
x x x x x 

10  391 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt 

nửa người do tai biến mạch máu 

não 

x x x x x 

11  392 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội 

chứng thắt lưng-hông 
x x x x x 

12  396 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng 

khớp chi trên 
x x x x x 

13  397 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng 

khớp chi dưới 
x x x x x 

14  408 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau 

đầu, đau nửa đầu 
x x x x x 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN 

TẠI PHÕNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VẠN PHÖC 

Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 

(Kèm theo Quyết định số 348/QĐ-SYT-TTHC ngày 20/11/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh) 
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15  409 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất 

ngủ 
x x x x x 

16  414 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt 

dây thần kinh số VII ngoại biên 
x x x x x 

17  425 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau 

thần kinh liên sườn 
x x x x x 

18  428 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm 

khớp dạng thấp 
x x x x x 

19  429 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do 

thoái hoá khớp 
x x x x x 

20  430 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau 

lưng 
x x x x x 

21  431 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm 

quanh khớp vai 
x x x x x 

22  432 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội 

chứng vai gáy 
x x x x x 

 I. CỨU  

23  451 
Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông thể phong hàn 
x x x x x 

24  460 
Cứu điều trị liệt dây thần kinh số 

VII ngoại biên thể hàn 
x x x x x 

25  461 
Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể 

hàn 
x x x x x 

 K. GIÁC HƠI  

26  479 
Giác hơi điều trị ngoại cảm phong 

hàn 
x x x x x 

27  482 Giác hơi điều trị cảm cúm x x x x x 

 XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 12 

28  6 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc x x x  x 

29  8 Điều trị bằng siêu âm x x x  x 

30  26 
Điều trị bằng máy kéo giãn cột 

sống 
x x x  x 
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31  52 Tập vận động thụ động x x x x x 

32  53 Tập vận động có trợ giúp x x x x x 

33  54 Tập vận động chủ động x x x x x 

34  56 Tập vận động có kháng trở x x x x x 

35  73 Tập các kiểu thở x x x x x 

36  75 Tập ho có trợ giúp x x x x x 

37  76 Kỹ thuật vỗ rung lồng ngực x x x x x 

38  82 Kỹ thuật ức chế co cứng tay x x x x x 

39  83 Kỹ thuật ức chế co cứng chân x x x x x 

(Tổng cộng 39 kỹ thuật) 
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